
THỨ TIẾT

MÔN GV MÔN GV MÔN GV MÔN GV MÔN GV MÔN GV MÔN GV MÔN GV MÔN GV MÔN GV

1 SHDC P.Hạnh SHDC P.Hạnh Toán Khuyến Toán N.Thanh CĐ Địa M.Hà Văn Đ.Huyền T.Anh Hương Địa Nhàn Văn Tùng Sử N.Thủy

2 Toán Khuyến Toán N.Thanh SHDC Chiến SHDC Chiến SHDC Chiến CĐ Văn Tuyển T.Anh Hương Địa Nhàn Văn Tùng CĐ Sử N.Thủy

3 Toán Khuyến Toán N.Thanh Văn Tuyển Địa M.Hà Văn Tùng SHDC T.Thủy SHDC T.Thủy SHDC T.Thủy SHDC T.Thủy SHDC T.Thủy

4 CĐ Lý Hòa CĐ Sử Thoa Văn Tuyển Địa M.Hà Văn Tùng Hóa Hiền Văn Đ.Huyền T.Anh Hương Lý Hùng Lý Hòa

5 CĐ Sử Thoa Văn Tuyển CĐ Địa M.Hà TN (CĐ) Chiến Toán N.Thanh Hóa Hiền CĐ Văn Đ.Huyền T.Anh Hương Lý Hùng Lý Hòa

1 Địa M.Hà T.Anh Thảo Sử Thoa Văn Tuyển C.Nghệ V.Anh Toán Thịnh Văn Đ.Huyền Sử N.Thủy T.Anh T.Huyền Văn Tùng

2 Địa M.Hà T.Anh Thảo CĐ Sử Thoa Văn Tuyển C.Nghệ V.Anh Toán Thịnh Văn Đ.Huyền CĐ Sử N.Thủy C.Nghệ Dũng Văn Tùng

3 T.Anh Thảo Địa M.Hà T.Anh Hoài Sử Thoa T.Anh T.Huyền Sử N.Thủy CĐ Sử Tươi TN (CĐ) N.Hạnh C.Nghệ Dũng Toán Thịnh

4 Toán Khuyến Địa M.Hà T.Anh Hoài CĐ Sử Thoa Văn Tùng CĐ Sử Tươi TN (CĐ) T.Thủy Toán Thịnh CĐ Sử N.Thủy T.Anh Hương

5 CĐ Tin L.Hà TN (CĐ) P.Hạnh TN (CĐ) Chiến CĐ Văn Tùng T.Anh Hương Sử N.Thủy Toán Thịnh C.Nghệ Dũng

1 Văn Tùng Văn Tuyển Toán Khuyến Toán N.Thanh Địa M.Hà Văn Đ.Huyền Toán P.Hùng Hóa Hiền Địa Nhàn Toán Thịnh

2 Văn Tùng Văn Tuyển Toán Khuyến Toán N.Thanh Địa M.Hà Văn Đ.Huyền Toán P.Hùng Hóa Hiền Địa Nhàn Toán Thịnh

3 T.Anh Thảo Hóa Hiệp Địa M.Hà Văn Tuyển Sinh Diệu T.Anh Hương Hóa Hiền Văn Đ.Huyền Toán Thịnh Địa Nhàn

4 T.Anh Thảo Hóa Hiệp Địa M.Hà CĐ Văn Tuyển Sinh Diệu T.Anh Hương Hóa Hiền Văn Đ.Huyền Toán Thịnh Địa Nhàn

5 TN (CĐ) P.Hạnh T.Anh Thảo T.Anh Hoài CĐ Địa M.Hà CĐ Sử N.Thủy T.Anh Hương CĐ Địa Nhàn Sử N.Thủy

1 Sử Thoa Sinh Uyên Hóa Hiệp Tin Ngọc Toán N.Thanh Địa Nhàn Sinh Diệu Lý Hòa Văn Tùng T.Anh Hương

2 Sử Thoa Sinh Uyên Hóa Hiệp Tin Ngọc Toán N.Thanh Địa Nhàn Sinh Diệu Lý Hòa CĐ Văn Tùng T.Anh Hương

3 Lý Hòa Sử Thoa C.Nghệ V.Anh T.Anh Hoài T.Anh T.Huyền Toán L.Thanh Địa Nhàn T.Anh Hương Tin Thu Văn Tùng

4 Lý Hòa Sử Thoa C.Nghệ V.Anh Lý Hùng T.Anh T.Huyền Tin Đ.Thủy Địa Nhàn Toán Thịnh Tin Thu CĐ Văn Tùng

5 Văn Tùng Toán N.Thanh Lý Hùng Tin Đ.Thủy CĐ Địa Nhàn C.Nghệ Dũng

1 Tin L.Hà CĐ Hóa Hiệp Văn Tuyển C.Nghệ V.Anh Tin Nga Sinh Diệu Toán Thịnh Văn Đ.Huyền TN (CĐ) N.Hạnh CĐ Địa Nhàn

2 Tin L.Hà CĐ Sinh Uyên CĐ Văn Tuyển C.Nghệ V.Anh Tin Nga Sinh Diệu CĐ Địa Nhàn CĐ Văn Đ.Huyền Toán Thịnh TN (CĐ) N.Hạnh

3 Sinh Uyên Tin L.Hà Tin Nga T.Anh Hoài Sử N.Thủy CĐ Địa Nhàn Tin Đ.Thủy Tin Thu T.Anh T.Huyền Tin Ngọc

4 Sinh Uyên Tin L.Hà Tin Nga T.Anh Hoài TN (CĐ) N.Hạnh TN (CĐ) T.Thủy Tin Đ.Thủy Tin Thu T.Anh T.Huyền Tin Ngọc

5 TN (SHL) Uyên TN (SHL) L.Hà TN (SHL) Nga TN (SHL) Hoài TN (SHL) N.Hạnh TN (SHL) T.Thủy TN (SHL) Đ.Thủy TN (SHL) Thu TN (SHL) T.Huyền TN (SHL) Ngọc

Tiết 1: 7h15' đến 8h00' Tiết 3: 9h05' đến 9h50' Tiết 5: 10h45' đến 11h30'

Tiết 2: 8h05' đến 8h50' Tiết 4: 9h55' đến 10h40'
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(Học sáng: thực hiện từ ngày 08/9/2025)
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